
Khoa Học Lớp 1 
Nhìn Qua một Năm Học 

Sinh Hệ Địa Cầu 
và Không Gian Vật Lý Tìm Hiểu Đo Lường 

Cây Cối 
 Xanh Tươi Luôn 
 Sớm Rụng 
 Nở Hoa 
 Không Nở Hoa 
 Nhu Cầu Sinh Sống 
 Chu Kỳ Sinh Sống 

 
Nấm 

 Giống 
 
Đống Lá 

 Các Súc Vật Trú Sinh 
 Rác Rưởi Tự Nhiên 

 
Giun Đất 

 Nhu Cầu Sinh Sống 
 Chu Kỳ Sinh Sống 

 
Liên Thuộc 

 Dây Chuyền Thực Phẩm 

Thời Tiết 
 Quan Sát Hằng Ngày 
 Mây 
 Chu Kỳ Con Nước 

 
Thay Đổi Theo Mùa 

 Mùa Thu 
 Mùa Đông 
 Mùa Xuân 
 Mùa Hè 

 
Tài Nguyên Thiên Nhiên 

 Nhận Biết 
 Bảo Vệ 
 Tái Sinh/Dùng Lại/Giảm Đi 

 
Mặt Trời 

 Nguồn Nhiệt/Ánh Sáng 
 Đêm và Ngày Gây bởi sự 

Quay của Trái Đất 
 
Đất 

 Các Đặc Tính 

Vật Chất 
 Chất Đặc 
 Chất Lỏng 
 Chất Hơi 

 
Ánh Sáng 

 Nhiệt 
 Năng Lượng 
 Bóng 
 Cầu Vòng 

Quan Sát 
 Ngủ Quan 
 Các Dụng Cụ 

 
Tiên Đoán 

 Dựa trên Khuôn Thức 
 
Thí Nghiệm 

 Đơn Giản 
 Giải Đáp các Câu Hỏi 

 
Thu Thập Dữ Kiện 

 Phân Loại 
 Vẽ Đồ Thị 
 Ghi Chép 

 
Suy Luận và Kết Luận 

 Đồ Vật/Biến Cố Quen 
Thuộc 

Không Theo Tiêu Chuẩn 
 Các Loại Đơn Vị Đo 

Lường Khác Nhau 
 
Theo Tiêu Chuẩn 

 Hệ Mét 
 Hệ Anh Quốc 

 
Nhiệt Độ 

 Độ Celsius  
 Độ Fahrenheit 
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